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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: NGỮ VĂN 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200167 TRẦN DUY AN Nam 07/02/2006 Kon Tum Kinh   

2 200168 LÊ TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 18/10/2006 Kon Tum Kinh   

3 200170 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 14/06/2006 Kon Tum Mường   

4 200171 NGUYỄN LÊ HẢI ÂU Nữ 06/05/2006 Kon Tum Kinh   

5 200173 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU Nữ 26/06/2006 Kon Tum Kinh   

6 200174 PHẠM DIỆU CHÂU Nữ 18/07/2006 Kon Tum Kinh   

7 200177 TỐNG KHÁNH DUY Nam 07/10/2006 Kon Tum Kinh   

8 200182 LÊ NGỌC DƯƠNG HÀ Nữ 04/01/2006 Kon Tum Kinh   

9 200183 VÕ THỊ NGỌC HÂN Nữ 08/02/2006 Kon Tum Kinh   

10 200184 NGUYỄN THANH HIỀN Nữ 07/08/2006 Kon Tum Kinh   

11 200193 NGÔ HOÀNG NHẬT LINH Nữ 12/03/2006 Kon Tum Kinh   

12 200197 TRỊNH MAI LINH Nữ 05/06/2006 Kon Tum Kinh   

13 200200 CHÂU TUYẾT NGÂN Nữ 18/07/2006 Kon Tum Kinh   

14 200204 TRẦN MINH THẢO NGUYÊN Nữ 01/07/2006 Kon Tum Kinh   

15 200208 HỒ QUỲNH NHI Nữ 12/05/2006 Kon Tum Kinh   

16 200209 PHẠM THỊ NGUYỆT NHI Nữ 17/11/2006 Kon Tum Kinh   

17 200211 PHAN NGUYỄN HỒNG PHÚC Nữ 29/08/2006 Kon Tum Kinh   

18 200212 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Nữ 01/05/2006 Kon Tum Kinh   

19 200214 LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 29/08/2006 Quảng Bình Kinh   

20 200217 HUỲNH NGỌC THANH TÂM Nữ 30/01/2006 Long An Kinh   

21 200224 VÕ TRẦN MINH THƯ Nữ 01/09/2006 Kon Tum Kinh   

22 200226 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN Nữ 06/11/2006 Kon Tum Kinh   

23 200227 TRẦN NGỌC THỦY TIÊN Nữ 01/07/2006 Kon Tum Kinh   

24 200228 NGÔ QUỲNH TRANG Nữ 04/12/2006 Kon Tum Kinh   

25 200230 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 23/02/2006 Kon Tum Kinh   

26 200232 LÊ BẢO TRÂM Nữ 14/03/2006 
Tp Hồ Chí 

Minh 
Kinh   

27 200234 ĐÀO DUY TÚ Nam 19/11/2006 Kon Tum Kinh   

28 200237 HOÀNG NGỌC THẢO VÂN Nữ 01/07/2006 Kon Tum Kinh   

29 200241 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý Nữ 19/03/2006 Kon Tum Kinh   

30 200242 HOÀNG THỊ BẢO YẾN Nữ 02/11/2006 Thanh Hóa Kinh   

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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